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TÓM TẮT SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

Trong các môn học ở nhà trường tiểu học thì Toán là môn học vô cùng quan trọng. Việc giải toán vừa giúp học sinh vừa thực hiện nhiệm vụ củng cố kiến thức toán học đã lĩnh hội, đồng thời vận dụng kiến thức ấy vào giải các bài toán gắn liền với tình huống thực tiễn đa dạng, phong phú, những vấn đề thường gặp trong đời sống. Nhờ giải toán học sinh có điều kiện rèn luyện và phát triển năng lực tư duy, rèn luyện phương pháp suy luận và những phẩm chất cần thiết của người lao động mới. Đồng thời, dạy học giải toán giúp học sinh tự phát hiện giải quyết vấn đề; tự nhận xét, so sánh, phân tích, tổng hợp, rút ra quy tắc ở dạng khái quát nhất định...Nhờ vậy giúp học sinh học tập tốt hơn không chỉ môn toán mà tất cả các môn học khác. Chính vì vậy, nhận thức rõ được tầm quan trọng của phân môn Toán tôi mạnh dạn đưa ra sang kiến kinh nghiện “Hướng dẫn học sinh lớp 3 sử dụng sơ đồ đoạn thẳng để giải toán hợp”

2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến

- Thời gian: Năm học 2018- 2019.

- Đối tượng áp dụng sáng kiến: Học sinh lớp 3
3. Nội dung sáng kiến:

  Sử dụng nhiều phương pháp dạy học trong phân môn Toán: Phương pháp nghiên cứu lý thuyết, phương pháp thực nghiệm sư phạm,phương pháp quan sát thông qua dự giờ: Mỗi phương pháp đều có mặt mạnh và mặt yếu của nó. Mặt mạnh của phương pháp này sẽ hỗ trợ cho mặt yếu của phương pháp kia. Cho nên để tránh nhàm chán cần phối hợp nhiều phương pháp giảng dạy phù hợp với nhiều đối tượng học sinh, có như vậy tiết học mới đạt kết quả tốt. Ngoài ra, cần phải chú ý đến việc tạo hứng thú học tập, giúp học sinh nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của phân môn; chú ý đến phân chia đối tượng, giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành và hướng dẫn học sinh lập kế hoạch, phân chia thời gian hợp lý.
4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến: Trên cơ sở nghiên cứu tài liệu, hệ thống các phương pháp giải toán ở Tiểu học, tìm thực trạng dạy và học giải toán hợp ở lớp 3 bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng, phát hiện ra những ưu khuyết điểm còn tồn tại. Quá trình thực hiện tôi rút ra những điều bổ ích cho công tác giảng dạy.
5. Đề xuất kiến nghị.
- Đối với Trung ương (Bộ giáo dục và đào tạo): Cần sớm nghiên cứu và đưa ra một chương trình giáo dục tiểu học hoàn chỉnh được thực hiện lâu dài, tránh thử nghiệm, thay đổi nhiều.

- Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh:Cần có những chủ trương, chính sách hỗ trợ kịp thời và hợp lí cho công tác giáo như: (đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho trường tiểu học, chính sách hỗ trợ cho người học, người dạy).

- Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo:Thường xuyên mở các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lí và giáo viên các trường được tham gia học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Cung cấp kịp thời về trang thiết bị dạy học.







- Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo:Thường xuyên mở các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lí và giáo viên các trường được tham gia học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên được đi học nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.




- Đối với nhà trường:Thường xuyên thăm lớp dự giờ để rút kinh nghiệm cho giáo viên nâng cao chất lượng dạy học.Tạo điều kiện phát huy những năng lực, sự sáng tạo trong giảng dạy của từng cán bộ giáo viên. Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học

MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1.Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến.
Trong các môn học ở nhà trường tiểu học thì Toán là môn học vô cùng quan trọng. 

Vấn đề được quan tâm hàng đầu của hầu hết các quốc gia, của các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo là làm sao cho con em mình học giỏi, năng động, sáng tạo trong mọi hoạt động. Cùng với tất cả các môn học khác trong chiến lược phát triển toàn diện, có thể nói toán học đóng vai trò hết sức quan trọng. Nó rèn cho các em không phải đơn thuần là tính toán mà điều chủ yếu là năng lực tư duy. Chính bởi tư duy sâu sắc mà các em mới có thể nhanh nhẹn, nhạy bén hơn trong nhiều môn học khác. Rèn luyện toán học không phải có nghĩa đơn giản là kỳ vọng các em trở thành những nhà toán học mà chính là rèn luyện tư duy cho các em trở nên linh hoạt hơn, giải quyết vấn đề có căn cứ khoa học, logic, chính xác hơn khi tiếp cận những vấn đề trong nhà trường hoặc trong bất kỳ cương vị nào trên bước đường mai sau.

Với một vị trí quan trọng như vậy, đòi hỏi với mỗi giáo viên phải thật chú trọng tới việc dạy và học môn Toán ngay từ những năm đầu của bậc Tiểu học.

Trong các hoạt động học tập toán thì hoạt động giải toán có một vai trò vô cùng quan trọng:

Giải toán vừa giúp học sinh vừa thực hiện nhiệm vụ củng cố kiến thức toán học đã lĩnh hội, đồng thời vận dụng kiến thức ấy vào giải các bài toán gắn liền với tình huống thực tiễn đa dạng, phong phú, những vấn đề thường gặp trong đời sống.

Nhờ giải toán học sinh có điều kiện rèn luyện và phát triển năng lực tư duy, rèn luyện phương pháp suy luận và những phẩm chất cần thiết của người lao động mới.

Đồng thời, dạy học giải toán giúp học sinh tự phát hiện giải quyết vấn đề; tự nhận xét, so sánh, phân tích, tổng hợp, rút ra quy tắc ở dạng khái quát nhất định...Nhờ vậy giúp học sinh học tập tốt hơn không chỉ môn toán mà tất cả các môn học khác.

Đứng trước một bài toán có thể có một hoặc nhiều phương pháp giải nhưng chọn phương pháp nào đặc trưng, phù hợp, dễ hiểu nhất lại là cả một vấn đề khó. Vì vậy, dạy học sinh giải toán, trước tiên người giáo viên phải chú ý đến hai vấn đề lớn: “Nhận dạng toán” và “Lựa chọn phương pháp giải toán thích hợp”.

Nhận dạng toán tức là đưa bài toán về một dạng cụ thể. Từ đó, lựa chọn phương pháp giải toán thích hợp, tối ưu nhất trong nhiều phương pháp giải toán.

Đối với học sinh Tiểu học nói chung, học sinh lớp 3 nói riêng thì tư duy của các em còn mang tính cụ thể, trực quan. Vì vậy sử dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng trong giải toán đã trở thành một phương pháp hữu hiệu nhất, giúp học sinh dễ nhận thấy mối liên hệ giữa cái chưa biết với cái đã biết, để tìm cách giải đúng và nhanh nhất.

2. Thực trạng của vấn đề

Qua dự giờ thăm lớp, nghiên cứu điều tra phần giải toán có lời văn nói chung và giải toán hợp ở lớp 3 nói riêng bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng ở trường tiểu học hiện nay tôi thấy:

* Đối với giáo viên:

Trong quá trình hướng dẫn học sinh giải toán, giáo viên đã sử dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng, song chất lượng chưa cao vì giáo viên chưa thực sự chú ý tới ý nghĩa, vai trò của phương pháp sơ đồ đoạn thẳng trong việc hướng dẫn học sinh giải toán, mà mới chỉ chú ý tới việc rèn học sinh giải từng loại toán theo mẫu, phương pháp đặc trưng đơn thuần. Giáo viên mới chỉ dừng lại ở giải các bài toán trong chương trình, chưa chú trọng tới kỹ năng giải toán, nhận dạng các bài toán và cách giải từng dạng toán cụ thể.

Khâu tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng là một khâu rất quan trọng nhưng giáo viên chưa gợi mở đúng cách để học sinh thấy được quan hệ giữa các đại lượng

Khi lập kế hoạch giải toán thì giáo viên ít khi phân tích từ c©u hái, dần dần đi lên các dữ liệu, số liệu đã cho ở đầu bài, vì thế cách dạy ít hiệu quả trong việc giúp học sinh phát triển năng lực tư duy, óc phân tích cấu trúc vấn đề, để tìm đường lối giải quyết vấn đề cho thích hợp.

* Đối với học sinh:

Qua việc tìm hiểu, điều tra cho thấy trong các bài tập cũng như qua các bài kiểm tra học sinh về phần giải toán hợp bằng sơ đồ đoạn thẳng khá tốt. Phần lớn học sinh không làm sai hoàn toàn như một số dạng toán khác.

Nhiều học sinh xem bài giải mẫu trong sách, theo đó mà rập khuôn máy móc các bước giải cho những bài tập tương tự, thực chất các em chưa hiểu rõ tại sao phải làm như vậy.

Một số học sinh gặp khó khăn trong việc nhận dạng bài toán, phân tích dữ liệu của bài. Học sinh thường quan niệm sai lầm: hễ thấy “nhiều hơn” là làm tính cộng, “ít hơn” là làm tính trừ, “gấp một số lần” là làm tính nhân, “kém một số lần” là làm tính chia.

Cá biệt một số ít học sinh không cẩn thận, không tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng. Do vậy, không tìm ra mối liên hệ giữa các đại lượng, từ đó gây khó khăn cho việc giải toán.

Tóm lại: Xuất phát từ những lý do thực tế đã nêu và cũng nhằm khắc phục những vướng mắc, thiếu sót trong hoạt động dạy - học giải toán có lời văn nói chung, toán hợp ở lớp 3 nói riêng trong các trường Tiểu học hiện nay, em chọn đề tài “Hướng dẫn học sinh lớp 3 sử dụng sơ đồ đoạn thẳng để giải toán hợp”

2.1 Mục đích nghiên cứu
2.1.1 Tìm hiểu và hệ thống các phương pháp giải toán thường dùng ở tiểu học

Phương pháp sơ đồ đoạn thẳng

Phương pháp rút về đơn vị, phương pháp tỷ số

Phương pháp chia tỷ lệ

Phương pháp thử chọn

Phương pháp khử

Phương pháp giả thiết tạm

Phương pháp thế

Phương pháp tính ngược từ cuối

Phương pháp ứng dụng sơ đồ (Graph)

Phương pháp ứng dụng nguyên lý Đi ric lê

Phương pháp diện tích

Phương pháp đại số (Phương pháp thay chữ bằng số)

Phương pháp lập bảng

Phương pháp biểu đồ Ven

Phương pháp suy luận đơn giản

Phương pháp chọn tình huống

2.2 Tìm hiểu ứng dụng của phương pháp sơ đồ đoạn thẳng để giải toán hợp ở lớp 3.
2.2.1 Phương pháp sơ đồ đoạn thẳng

- Ứng dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng để giải các bài toán hợp lớp 3 

2.2.2 Phương pháp thử chọn

Ứng dụng phương pháp thử chọn để giải Các bài toán về cấu tạo số tự nhiên lớp 3.

2.2.3. Phương pháp tính ngược từ cuối

Ứng dụng phương pháp tính ngược từ cuối để giải:

Các bài toán số học 

Các bài toán có văn 
Các bài toán vui, toán cổ 

2.2.4 Phương pháp ứng dụng sơ đồ (Graph)

Ứng dụng để giải các bài toán sau:Các bài toán số học 
2.2.5 Phương pháp đại số (Phương pháp thay chữ bằng số)

Phương pháp này được dùng để giải nhiều dạng toán khác nhau:

Tìm thành phần chưa biết của một phép tính .
3. Các giải pháp, biện pháp thực hiện.

3.1. Các phương pháp nghiên cứu

3.1.1Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:

Đọc tài liệu, giáo trình, chuyên san liên quan đến đề tài nghiên cứu.

3.1.2 Phương pháp quan sát thông qua dự giờ:

Điều tra, tìm hiểu thực trạng dạy học giải toán hợp lớp 3 bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng.

3.1.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm:

Thực hiện kiểm tra tính khả thi của việc sử dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng để giải toán hợp ở lớp 3, nhằm giúp cho giáo viên dạy tốt hơn và học sinh tiếp thu bài tốt hơn.

3.2 Sơ lược về lịch sử phát triển của đề tài.

Xuất phát từ tâm lý của học sinh Tiểu học nói chung, học sinh lớp 3 nói riêng là từ trực quan đến tư duy trừu tượng. Vì vậy, hướng dẫn học sinh giải toán bằng sơ đồ đoạn thẳng là phù hợp với tâm lý học sinh.

Xuất phát từ thực trạng dạy và học mảng kiến thức giải toán, đặc biệt là giải toán hợp ở lớp 3 của giáo viên và học sinh trong nhà trường Tiểu học hiện nay.

Đối với học sinh lớp 3 thì các em mới làm quen với bài toán hợp, mà trong bài toán hợp thì mối quan hệ nhiều hơn và khó hơn so với bài toán đơn. Vì vậy, hướng dẫn học sinh giải toán bằng sơ đồ đoạn thẳngcác em sẽ dễ dàng thấy được những quan hệ đó.

Ngay từ những năm đầu của trường Tiểu học, học sinh đã được làm quen với các khái niệm về điểm, đoạn thẳng...Vì vậy, việc tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng học sinh có thể thực hành không mấy khó khăn.

Đề tµi ra đời còn xuất phát từ nhu cầu nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh về phần giải toán.

3.3 Ứng dụng của phương pháp sơ đồ đoạn thẳng để giải toán hợp lớp 3

 3.3.1 Khái niệm
* Phương pháp sơ đồ đoạn thẳng là một phương pháp giải toán, trong đó người ta thường dùng đoạn thẳng để biểu diễn mối quan hệ giữa các đại lượng đã cho và đại lượng phải tìm.

Phương pháp sơ đồ đoạn thẳng để giải nhiều dạng toán khác nhau: Các bài toán đơn, các bài toán hợp và một số dạng toán có văn điển hình

* Bài toán hợp là bài toán khi giải phải sử dụng hai hoặc nhiều bước tính. Hay nói cách khác bài toán hợp chứa đựng trong đó những bài toán đơn theo cấu trúc nhất định. Kết quả phải tìm trong bài toán đơn này là số cho trước của bài toán đơn tiếp theo.

3.3.2 Các bài toán hợp ở lớp 3 giải được bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng

 Các bài toán hợp giải bằng hai phép tính cộng

1. Các bài toán hợp giải bằng hai phép tính cộng, trừ

2. Các bài toán hợp giải bằng hai phép tính cộng, nhân

3. Các bài toán giải bằng hai phép tính cộng, chia

3.3.3 Các bước giải khi dùng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng

Bước 1: Tóm tắt bài bằng sơ đồ đoạn thẳng

Trong bước này ta dùng các đoạn thẳng để biểu diễn mối quan hệ giữa các đại lượng đã cho và các đại lượng cần tìm.

Bước 2: Dựa vào sơ đồ để đi đến lời giải của bài toán 

3.3.4 Hướng dẫn chung khi giải các bài toán hợp bằng sơ đồ đoạn thẳng

Để thực hiện tốt các bước giải nêu trên, giáo viên cần tiến hành tổ chức cho học sinh thực hiện các công việc sau đây:

* Tìm hiểu nội dung bài toán:

· Đọc bài toán (đọc to, nhỏ, đọc thầm)

· Tìm hiểu một số từ, thuật ngữ quan trọng để hiểu nội dung, nắm bắt bài toán cho biết cái gì? yêu cầu phải tìm gì?

* Tìm cách giải bài toán:

· Tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng

· Cho học sinh diễn đạt bài toán thông qua tóm tắt (không nhìn đề toán mà nhìn tóm tắt tự nêu bài toán theo sự hiểu biết và ngôn ngữ từng em)

· Lập kế hoạch giải: Cho học sinh nhìn sơ đồ tóm tắt để phân tích bài toán tìm phép tính đúng (Giáo viên hệ thống các bước tính bằng sơ đồ phân tích để học sinh dễ hiểu).

* Thực hiện cách giải:

Thực hiện các phép tính đã xác định

* Kiểm tra bài giải:

Kiểm tra tóm tắt, câu lời giải, phép tính bằng cách đọc lại, nhẩm lại.

3.4 Ứng dụng cụ thể của phương pháp sơ đồ đoạn thẳng để giải các bài toán hợp lớp 3

a. Các bài toán hợp giải bằng 2 phép tính cộng

Sơ đồ dạng:

Ví dụ 1:

Lớp 3A có 15 em học sinh nữ. Số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 10 em. Hỏi lớp 3A có tất cả bao nhiêu học sinh?

Hướng dẫn học sinh giải toán:

* Tìm hiểu nội dung bài toán:

Yêu cầu học sinh đọc và gạch 1 gạch dưới những dữ liệu đã cho, gạch 2 gạch dưới những yêu cầu của bài toán.

Cho học sinh tìm hiểu thuật ngữ “Học sinh nam nhiều hơn học sinh nữ là 10 em”

* Tìm cách giải của bài toán:

- Giáo viên hướng dẫn học sinh tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng.




- Cho học sinh diễn đạt bài toán thông qua tóm tắt


- Lập kế hoạch giải: Nhìn vào tóm tắt học sinh dễ dàng nhận thấy

	· Muốn biết tổng số học sinh của lớp 3A ta làm thế nào?

· Số học sinh nào đã biết? Số học sinh nào chưa biết?

· Tìm số học sinh nam bằng cách nào?

· Số học sinh nữ là bao nhiêu?
	· Lấy học sinh nữ + Số học sinh nam

· Số học sinh nữ đã biết, Số học sinh nam chưa biết

· Lấy số học sinh nữ + 10

· Là 15 học sinh


Sơ đồ phân tích:

Tổng số học sinh

||

Số học sinh nữ + Số học sinh nam



     ||

   Số học sinh nữ + 10 học sinh







     ||

 15 em

* Thực hiện cách giải:

Số học sinh nam là:

15+10 = 25 (học sinh)

Số học sinh của cả lớp là:

15+25 = 40 (học sinh)

Đáp số: 40 học sinh

* Kiểm tra cách giải: 

Học sinh kiểm tra bài từ tóm tắt, câu lời giải, phép tính xem đã đúng chưa?

Ví dụ 2:

Thùng thứ nhất có 36 lít dầu, ít hơn thùng thứ hai 8 lít dầu. Hỏi cả hai thùng có chứa bao nhiêu lít dầu?

* Tìm hiểu nội dung bài toán: Tiến hành tương tự ví dụ 1, giáo viên cần nhấn mạnh thuật ngữ. Thùng thứ nhất có 36 lít dầu và thùng thứ nhất ít hơn thùng thứ hai 8 lít dầu, nghĩa là: thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất 8 lít dầu (trở về kiểu bài ví dụ 1)

* Tìm cách giải bài toán:

- Tóm tắt: 


- Học sinh diễn đạt bài toán thông qua tóm tắt

- Giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích bài toán suy ra sơ đồ phân tích:

Số lít dầu ở 2 thùng

||

Số lít dầu thùng 1 + Số lít dầu thùng 2




||




Số lít dầu thùng 1 + 8 lít



||



36 lít


* Thực hiện cách giải:

Số lít dầu ở thùng thứ hai là:

36 + 8 = 44 (lít)

Số lít dầu ở cả hai thùng là:

36 + 44 = 80 (lít)

Đáp số: 80 lít dầu


* Kiểm tra cách giải: Học sinh nhẩm lại xem 36 + 8 có bằng 44 hay không? bằng cách 44 – 8 có bằng 36 hay không?


Thử lại: 36 + 44 = 80, ta tính xem 80 – 44 có bằng 36 hay không?

Ví dụ 3:
Sáng nay Nhật đi từ nhà đến trường hết 28 phút. Buổi trưa trở về nhà Nhật đi lâu hơn 14 phút. Hỏi thời gian bạn Nhật cả đi đến trường lẫn về nhà hết bao lâu?


Hướng dẫn giải:


* Tìm hiểu nội dung bài toán: Tiến hành tương tự, giáo viên cần lưu ý thuật ngữ “lâu hơn”


* Tìm cách giải:


Tóm tắt: 



- Học sinh nhìn tóm tắt nhắc lại đề bài


- Lập kế hoạch giải: Giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích suy ra sơ đồ phân tích:

Thời gian đi và về

||

Thời gian đi + Thời gian về



||



Thời gian đi + 14 phút


||


8 phút


* Thực hiện cách giải:

Thời gian bạn Nhật đi từ trường về nhà là:

28 + 14 = 42 (phút)

Thời gian cả đi đến trường và về nhà là:

28 + 42 = 70 (phút)

Đáp số: 70 phút


* Kiểm tra cách giải:


Muốn thử lại:28 + 14 = 42, ta tính xem 42 – 14 có bằng 28 không?




 28 + 42 = 70, ta tính xem 70 – 28 có bằng 42 không?

Nhận xét: Các bài toán trên đều giải bằng hai phép tính cộng, cấu tạo sơ đồ đoạn thẳng giống nhau, nhưng diễn đạt bằng các cách khác nhau:

Ví dụ 1: Số học sinh nam “nhiều hơn” số học sinh nữ 10 em

Ví dụ 2: Thùng thứ nhất “ít hơn” thùng hai 8 lít

Ví dụ 3: Nhật trở về nhà “lâu hơn” lúc đi 14 phút


Vì vậy cần lưu ý để học sinh tránh nhầm lẫn khi chọn phép tính.


Ví dụ 4:


Đặt đề toán theo sơ đồ sau rồi giải bài toán đó



Giáo viên dùng câu hỏi phát vấn, dẫn dắt học sinh đến với đề toán

	Theo sơ đồ trên thì giải bài toán bằng mấy phép tính? Là  những phép tính gì?
	Giải bằng 2 phép tính cộng

	Trong bài toán giải bằng hai phép tính cộng ta có thể dùng những từ nào?
	Nhiều hơn, lâu hơn, ít hơn



Cho học sinh đặt đề toán với 1 số từ trên

VD1: Em có 32 viên bi, anh có nhiều hơn em 18 viên bi, Hỏi hai anh em có tất cả bao nhiêu viên bi?

VD2: Trong vườn có 32 cây cam và ít hơn số cây chanh là 18 cây. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây cam và cây chanh?

Lời giải:

Ta có sơ đồ sau:


Số cây chanh có trong vườn là:

32 + 18 = 50 (cây)

Số cây cam và cây chanh có trong vườn là

32 + 50 = 82 (cây)

Đáp số: 82 cây

b. Các bài toán hợp giải bằng 2 phép tính cộng, trừ

Sơ đồ dạng:




Ví dụ 1:


Nhà Hải nuôi được 8 con gà mái. Số gà trống ít hơn số gà mái là 3 con. Hỏi nhà Hải nuôi được tất cả bao nhiêu con gà?


* Tìm hiểu nội dung bài toán: Tiến hành tương tự


- Tóm tắt:


- Học sinh diễn đạt bài toán thông qua tóm tắt


- Lập kế hoạch giải

	Muốn biết nhà Hải có bao nhiêu con gà ta làm thế nào?
	Số gà mái + Số gà trống

	Số gà mái biết chưa? Là bao nhiêu?
	Biết rồi, là 8 con

	Tìm số gà trống bằng cách nào?
	Gà mái – 3 con



Sơ đồ phân tích:

Tất cả

||

Số gà trống + Số gà mái

  ||





   Số gà mái – 3 con





  
||

       8 con


* Thực hiện cách giải:

Số gà trống là:

8 – 3 = 5 (con)

Số gà nhà Hải nuôi được là:

8 + 5 = 13 (con)

Đáp số: 13 con


* Kiểm tra cách giải: Đối với bài này học sinh nhẩm kết quả được ngay

Ví dụ 2: 


Tấm vải trắng dài 50 mét. Tấm vải trắng dài hơn tấm vải xanh 8 mét. Hỏi cả hai tấm vải dài bao nhiêu mét?

Lời giải:

Ta có sơ đồ sau:

Tấm vải xanh dài là

50 – 8 = 42 (mét)

Cả hai tấm vải dài là:

50 + 42 = 92 (mét)

Đáp số: 92 mét

Ví dụ 3: 


Anh có 15 tấm bưu ảnh và nhiều hơn em 7 tấm bưu ảnh. Hỏi cả hai anh em có bao nhiêu tấm ảnh?


- Hướng dẫn tương tự: Chú ý từ “nhiều hơn”

Lời giải:

Ta có sơ đồ sau:
Số tấm bưu ảnh của em là:

17 – 7 = 8 (tấm)

Cả hai anh em có số bưu ảnh là:

15 + 8 = 23 (tấm)

Đáp số: 23 tấm bưu ảnh

Ví dụ 4:


Một người đi xe máy từ nhà lên tỉnh hết 1 giờ 20 phút. Lúc về người đó đi nhanh hơn khi đi 25 phút. Hỏi thời gian người đó cả đi lẫn về hết bao lâu?


- Hướng dẫn tương tự: Chú ý từ “nhanh hơn”

Lời giải:


Đổi 1 giờ 20 phút = 80 phút

Ta có sơ đồ sau: 

Thời gian người đó đi từ tỉnh về nhà là:

80 – 25 = 55 (phút)

Thời gian người đó cả đi lẫn về là:

55 + 80 = 135 (phút)

Đáp số: 135 phút

Nhận xét:


Qua các ví dụ trên, giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh so sánh và rút ra nhận xét: Các bài toán đề giải bằng hai phép tính cộng, trừ cấu tạo đoạn thẳng giống nhau nhưng diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau:

Ví dụ 1: Số gà trống “ít hơn” gà mái 3 con.

Ví dụ 2: Tấm ảnh vải trắng “dài hơn” tấm ảnh vải xanh 8 mét

Ví dụ 3: Anh có “nhiều hơn” em 7 tấm bưu ảnh

Ví dụ 4: Lúc về đi “nhanh hơn” khi đi 25 phút


Vì vậy, giáo viên khi hướng dẫn học sinh giải toán cần lưu ý các cách diễn đạt để các em tránh nhầm lẫn khi chọn phép tính

Ví dụ 5: Đặt đề toán theo sơ đồ sau rồi giải bài toán đó



Giáo viên hướng dẫn học sinh đặt đề toán


Cho học sinh quan sát sơ đồ, rút ra nhận xét

	Theo sơ đồ trên thì bài toán giải bằng mấy phép tính? Là những phép tính gì?
	2 phép tính cộng và trừ

	Trong đề toán giải bằng 2 phép cộng, trừ có thể dùng những từ nào?
	Nhiều hơn, ít hơn, nhanh hơn, dài hơn



Cho học sinh đặt đề toán với những từ trên


Đề toán dạng này nhằm nâng cao một bước năng lực của học sinh trong hoạt động giải toán. Vì vậy, giáo viên cần hướng dẫn kỹ để học sinh chọn văn cảnh cho phù hợp với số liệu đã cho của đề bài.


VD1: Một cửa hàng buổi sáng bán được 140 ki lô gam gạo. Buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 35 ki lô gam gạo. Hỏi cả ngày cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu ki lô gam gạo?

VD2: 
    Một đội công nhân ngày đầu sửa được 140 mét đường và sửa được nhiều hơn ngày thứ hai là 35 mét đường. Hỏi cả hai ngày đội công nhân đó sửa được bao nhiêu mét đường?

Lời giải:

Ta có sơ đồ sau: 

Ngày thứ hai sửa được số mét đường là:

140 – 35 = 105 (mét)

Cả hai ngày sửa được số mét đường là:

140 + 105 = 245 (mét)

Đáp số: 245 mét đường

c. Các bài toán hợp giải bằng 2 phép tính cộng, nhân.

Sơ đồ dạng:

Ví dụ 1:

Trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng ngày 20 – 11, bạn Lan đạt được 12 điểm 10. Số điểm 9 bạn Lan đạt được gấp 2 lần số điểm 10. Hỏi trong đợt thi đua đó bạn Lan đạt được tất cả bao nhiêu điểm giỏi?


Hướng dẫn học sinh giải bài toán


* Tìm hiểu nội dung bài toán: Tiến hành tương tự


Lưu ý từ “gấp 2 lần”

* Tìm cách giải:


- Tóm tắt:


- Cho học sinh diễn đạt bài toán thông qua tóm tắt


- Lập kế hoạch giải: cho học sinh quan sát sơ đồ phân tích 

	Muốn biết bạn Lan đạt được tất cả bao nhiêu điểm giỏi ta làm thế nào?
	Lấy số điểm 10 + Số điểm 9

	Số điểm 10 biết chưa? Là bao nhiêu?
	Biết rồi: 12 điểm

	Tìm số điểm 9 bằng cách nào?
	Số điểm 10 nhân 2


Sơ đồ phân tích:

Điểm giỏi

||

Số điểm 10 + Số điểm 9



||



Số điểm 10 x 2



||



12 điểm

* Thực hiện cách giải:

Số điểm 9 là:

12 x 2 = 24 (điểm)

Số điểm giỏi là:

12 + 24 = 36 (điểm)

Đáp số: 36 điểm


* Kiểm tra cách giải: 


Muốn thử lại
12 x 2 = 24 ta tính xem 24 : 2 có bằng 12 không?





24 + 12 = 36 ta tính xem 36 - 12 có bằng 24 không?

Ví dụ 2:Quãng đường từ nhà đến chợ huyện dài 5 ki lô mét, quãng đường  từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài gấp 3 lần quãng đường từ nhà đến chợ huyện. Hỏi quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài bao nhiêu ki lô mét?
Lời giải:

Theo bài ra ta có sơ đồ sau:


Quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh là:

5 x 2 = 15 (km)

Quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh là:

5 + 15 = 20 (km)

Đáp số: 20 km

Ví dụ 3:


Nhà Hằng nuôi được 15 con vịt và một số gà. Số vịt bằng ¼ số gà. Hỏi nhà Hằng nuôi được tất cả bao nhiêu con cả hai loại?


Hướng dẫn tương tự. Lưu ý thuật ngữ “số vịt bằng ¼ số gà”

Lời giải:


Ta có sơ đồ sau:

Số gà nhà Hằng nuôi được là:

15 x 4 = 60 (con)

Số gà và vịt nhà Hằng nuôi được là:

15 + 60 = 75 (con)

Đáp số: 75 con

Nhận xét:


Qua các ví dụ trên, giáo viên hướng dẫn học sinh so sánh và rút ra nhận xét: Các bài đều giải bằng hai phép tính nhân, cộng; cấu tạo sơ đồ đoạn thẳng giống nhau, nhưng diễn đạt theo các cách khác nhau:

VD1: Số điểm 9 nhiều gấp 2 lần số điểm 10

VD3: Số vịt bằng ¼ số gà


Vì vậy, tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng học sinh dễ nhận ra mối liên hệ này

Ví dụ 4:


Đặt đề toán theo sơ đồ sau rồi giải bài toán đó



Giáo viên hướng dẫn học sinh đặt đề toán:


Cho học sinh quan sát sơ đồ, rút ra nhận xét:

	Theo sơ đồ trên thì bài toán giải bằng mấy phép tính? Là những phép tính nào?
	2 phép tính nhân và cộng

	Trong đề toán giải bằng phép tính nhân, cộng có thể dùng những từ nào?
	Gấp 1 số lần, bằng một phần mấy đại lượng kia…



Cho học sinh đặt đề toán với những đại lượng trên

VD1: 
    Trong vườn có 15 cây cam và bằng ¼ số cây chanh. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây cam và chanh?

VD2: 
    Em có 15 viên bi. Anh có số bi gấp 4 lần số bi của em. Hỏi hai anh em có tất cả bao nhiêu viên bi?

Lời giải:

Ta có sơ đồ sau:


Anh có số bi là:

15 x 4 = 60 (viên)

Số bi của cả anh và em là:

60 + 15 = 85 (viên)

Đáp số: 85 viên bi

d. Các bài toán giải bằng 2 phép tính chia, cộng

Sơ đồ dạng:

Ví dụ 1:
    Hồng vẽ được 12 lá cờ, gấp 3 lần số lá cờ của bạn Nam. Hỏi cả hai bạn vẽ được bao nhiêu lá cờ?
Hướng dẫn giải toán:


- Tìm hiểu nội dung bài:


Giáo viên yêu cầu học sinh: Đọc và gạch 1 gạch dưới cái đã cho,  gạch 2 gạch dưới yêu cầu của bài toán.


Lưu ý thuật ngữ: “Hồng vẽ được 12 lá cờ, gấp 3 lần số lá cờ của bạn Nam” nghĩa là số lá cờ của Nam chỉ là một phần, còn số lá cờ Hồng vẽ là 3 phần như thế. (Tiến hành như vậy thì tất cả các học sinh cùng làm việc, em nào không làm giáo viên nhắc nhở)


* Tìm cách giải bài toán:


- Giáo viên hướng dẫn học sinh tóm tắt:



- Cho học sinh nhìn tóm tắt diễn đạt lại bài toán


- Lập kế hoạch giải:

	Muốn biết số lá cờ của 2 bạn ta làm thế nào?
	Số lá cờ Hồng vẽ + Số lá cờ Nam vẽ

	Số lá cờ Hồng vẽ biết chưa? Là bao nhiêu?
	Biết rồi: 12 lá

	Tìm số lá cờ Nam vẽ bằng cách nào?
	Lấy số lá cờ của Hồng : 3



Sơ đồ phân tích:

Số lá cờ của Hồng và Nam vẽ

||

Số lá cờ Hồng vẽ + Số lá cờ Nam vẽ




||




Số lá cờ của Hồng : 3



||



12 lá


* Thực hiện cách giải:

Số lá cờ của Nam vẽ được là:

12 : 3 = 4 (lá cờ)

Cả hai bạn vẽ được là:

12 + 4 = 16 (lá cờ)

Đáp số: 16 lá cờ


* Kiểm tra cách giải: Học sinh nhẩm lại kết quả

Ví dụ 2:


Lan mua một chiếc cặp giá 30000 đồng và một chiếc bút giá tiền bằng ¼ chiếc cặp. Hỏi Lan mua tất cả hết bao nhiêu tiền?


Hướng dẫn tương tự các ví dụ trên. Lưu ý thuật ngữ “bút giá tiền bằng ¼ chiếc cặp” tức là “giá tiền cặp gấp 4 lần giá tiền bút”

Lời giải:


Theo bài ra ta có sơ đồ:

Số tiền Lan mua bút là:

30000 : 4 = 7500 (đồng)

Số tiền Lan mua cặp và bút là:

30000 + 7500 = 37500 (đồng)

Đáp số: 37500 đồng

Nhận xét:


Qua VD1, VD2 hướng dẫn học sinh so sánh và rút ra nhận xét: Các bài toán đều giải bằng hai phép tính “chia, cộng”; cấu tạo sơ đồ đoạn thẳng giống nhau nhưng được diễn đạt theo các cách khác nhau.

Ví dụ 3: Đặt đề toán theo sơ đồ sau rồi giải bài toán đó.


Giáo viên hướng dẫn:

	Theo sơ đồ trên thì bài toán giải bằng mấy phép tính? Là những phép tính nào?
	2 phép tính chia và cộng

	Trong đề toán giải bằng phép tính chia, cộng có thể dùng những từ nào?
	Gấp 1 số lần, bằng một phần mấy đại lượng kia…



Giáo viên cho học sinh đặt đề toán:

VD1: Trong vườn có 60 cây cam và gấp 5 lần số cây bưởi. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây cam và cây bưởi?

VD2: Một cửa hàng, ngày đầu bán được 60 ki lô gam đường, ngày thứ hai bán được 1/5 số đường ngày đầu bán được. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki lô gam đường?

Lời giải:


Theo bài ra ta có sơ đồ sau:

Số ki lô gam đường ngày sau bán được là:

60 : 5 = 12 (kg)

Số ki lô gam đường bán được trong hai ngày là:

60 + 12 = 72 (kg)

Đáp số 72 kg đường


* Một số bài toán có nội dung hình học:

Ví dụ 1:


Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 45 mét, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 15 mét. Tính chu vi thửa ruộng?

Lời giải: 

Ta có sơ đồ sau:
Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là:

45 – 15 = 30 (m)

Chu vi thửa ruộng hình chữa nhật là:

(45+ 30)x 2 = 150 (m)

Đáp số: 150 mét

Ví dụ 2:


Một tấm biển quảng cáo hình chữ nhật có chiều rộng 80 cm và chiều dài hơn chiều rộng 40 cm. Hỏi phải dùng bao nhiêu mét nhôm để đủ viền xung quanh tấm biển đó?

Lời giải:


Ta có sơ đồ sau:

Chiều dài tấm biển quảng cáo là:

80 + 40 = 120 (cm)

Chu vi tấm biển quảng cáo là:

(120 + 80) x 2 = 400 (cm) hay 4 (m)


Vậy để viền xung quanh tấm biển quảng cáo ta phải dùng 4 mét nhôm.

Ví dụ 3:


Một cái hồ hình chữ nhật có chiều dài bằng 60 m, gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi cái hồ đó?

Lời giải:

Chiều rộng cái hồ là:

60 : 3 = 20 (m)

Chu vi cái hồ là:

(60 + 20) x 2 = 160 (m)

Đáp số: 160 mét

3.5 Đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học giải toán bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng.


Để giảng dạy tốt môn Toán 3 thì ngưới giáo viên phải có cái nhìn tổng quát về chương trình, đặc biệt phần giải toán hợp bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng gồm những dạng nào? Từ đó chủ động xây dựng kế hoạch bài giảng nhằm đạt hiệu quả tốt hơn.


Dạy học tốt phần giải toán lớp 3 thì trước tiên giáo viên phải giúp học sinh nắm chắc:


- Quá trình thực hành tính


- Mối quan hệ của các đơn vị đo đã học


- Ý nghĩa của phép tính


Khi hướng dẫn học sinh giải toán bằng sơ đồ đoạn thẳng thì giáo viên cần tiến hành theo trình tự các bước (đã nêu ở phần hướng dẫn chung). Trong đó, giáo viên cần đặc biệt chú ý đến một số vấn đề sau:


* Phải cho học sinh đọc kỹ đề toán; tìm hiểu một số từ, thuật ngữ quan trọng để HS hiểu nội dung bài toán (gạch chân dưới các từ quan trọng đó).


Trong giai đoạn đầu học giải bài toán thì phần toán tắt bài toán là rất quan trọng. Đối với học sinh việc tóm tắt bài toán là tự các em đọc kỹ đề bài “tri giác tình huống” của bài toán để tự trả lời câu hỏi: “Bài toán cho biết gì?”, “Bài toán hỏi gì?”. Từ đó, chắt lọc từ và con số đặc trưng của bài toán để ghi bài toán một cách tường minh, ngắn gọn nhất.


Tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng sẽ giúp học sinh thấy rõ mối quan hệ “nhiều hơn, ít hơn”, “gấp 1 số lần, đại lượng này bằng một phần mấy đại lượng kia”..., từ đó lựa chọn phép tính giải dễ dàng và không bị nhầm lẫn giữa cộng và trừ, nhân và chia. Vì vậy nhất thiết phải cho học sinh được học cách tóm tắt và ghi tóm tắt bài toán.


Khi tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng giáo viên cần lưu ý với học sinh: Chọn độ dài đoạn thẳng, sắp xếp các đoạn thẳng đó một cách thích hợp để dễ dàng thấy được mối liên hệ phụ thuộc giữa các đại lượng, tạo hình ảnh cụ thể giúp học sinh suy nghĩ, tìm tòi các giải bài toán.


Đồng thời phải cho học sinh diễn đạt bài toán thông qua tóm tắt (để phục vụ cho bài tập: Đặt đề toán theo tóm tắt cho trước).


* Lập kế hoạch giải: Xác định trình tự giải thông thường xuất phát từ câu hỏi của bài toán dần đi đến các yếu tố đã cho. Xác lập mối quan hệ giữa các điều kiện đã cho với yêu cầu bài toán phải tìm và tìm được phép tính số học thích hợp. (giáo viên mô tả bằng sơ đồ phân tích như trong các ví dụ trên để học sinh dễ hiểu).


* Khi trình bày lời giải, giáo viên cần giúp học sinh hiểu rõ về qui trình làm: viết câu lời giải và phép tính tương ứng. Cái “khó” của việc giải toán ở lớp 3 đối với học sinh chính là trình bày (viết) bài giải. Điều này đòi hỏi giáo viên không sốt ruột, vội vàng làm thay học sinh mà phải cho học sinh tự diễn đạt câu lời giải bằng lời trước khi viết. Cố gắng cho học sinh tập dần, tiến tới biết trả lời ngắn gọn mà đủ ý.


* Trong giải toán giáo viên cần khuyến khích học sinh tìm nhiều cách giải và biết so sánh, lựa chọn cách giải tốt nhất.


* Giáo viên cần rèn năng lực khái quát hoá giải toán (đối với học sinh khá, giỏi).


- Tổ chức cho học sinh giải toán nâng dần mức độ phức tạp trong mối quan hệ giữa số đã cho với số phải tìm.


- Làm quen với bài toán thừa hoặc thiếu dữ liệu


- Chọn số hoặc số đo đại lượng cho bài toán còn thiếu số


- Lập bài toán tương tự với bài toán đã giải


- Lập bài toán ngược với bài toán đã giải.


- Lập bài toán theo cách giải cho sẵn.

3.6 Thực nghiệm

3.6.1 Mục đích của thực nghiệm

Xuất phát từ thực trạng dạy và học của giáo viên, học sinh phần giải toán hợp lớp 3 bằng sơ đồ đoạn thẳng ở trường Tiểu học hiện nay, mong muốn khắc phục được những tồn tại đó, tôi đã tiến hành thực nghiệm nhằm kiểm tra tính hiệu quả của các ý kiến đề xuất trong đề tài.

3.6.2 Nội dung thực nghiệm

Tôi đã tiến hành dạy 1 tiết:

Tiết 50: Bài toán giải bằng hai phép tính

GIÁO ÁN 

Tên bài dạy: Bài toán giải bằng hai phép tính

Tiết số: 50

Lớp: 3

Tên người soạn: Đoàn Thị Mùa
Ngày soạn: ..............

Ngày dạy: ..............

I. Mục tiêu
1. Kiến thức:

· Giúp học sinh bước đầu làm quen với bài toán giải bằng hai phép tính

· Biết vẽ sơ đồ tóm tắt bài toán, giải và trình bày lời giải

2. Kỹ năng:


Rèn luyện kỹ năng giải toán có 2 phép tính bằng sơ đồ đoạn thẳng.

3. Giáo dục:


Giáo dục học sinh tính cẩn thận, chính xác khi làm tính, trình bày bài giải khoa học.

II. Đồ dùng dạy – học

Các tranh vẽ sách giáo khoa, thước dài, bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy – học
* Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ


Tiết trước là tiết kiểm tra nên giáo viên không kiểm tra lại

* Hoạt động 2: Giới thiệu bài toán giải bằng 2 phép tính.

	Bài toán 1: Giáo viên đọc bài toán

Bài toán cho biết cái gì?

Bài toán hỏi cái gì?
	1 học sinh đọc to, cả lớp đọc thầm kết hợp quan sát hình vẽ sách giáo khoa

Học sinh nêu

	* Giáo viên hướng dẫn học sinh tóm tắt và lập kế hoạch giải

- Hàng trên có mấy cái kèn?

Giáo viên biểu diễn số kèn ở hàng trên là 1 đoạn thẳng (chia ba phần bằng nhau)

Đoạn thẳng này ứng với 3 kèn

Giáo viên vẽ: Hàng trên:

- Số kèn hàng dưới như thế nào so với số kèn hàng trên?

Giáo viên cũng biểu diễn số kèn ở hàng dưới là một đoạn thẳng dài hơn. Phần dài hơn ứng với 2 kèn.

GV vẽ hàng dưới:

Vậy hàng dưới có mấy kèn? (giáo viên vẽ dấu móc và ghi dấu hỏi chấm)

- Em làm thế nào để biết hàng dưới có 5 kèn?

- Vì sao để tìm số kèn ở hàng dưới em lại thực hiện phép cộng 3 + 2 = 5?

=> Đây chính là bài toán về nhiều hơn, dạng trực tiếp: Tìm số lớn (đã học ở lớp 2)

Vậy cả hai hàng có mấy kèn?(giáo viên dùng dấu móc cả hai đoạn thẳng)



	Hàng trên có 3 cái kèn

Học sinh theo dõi

Hàng dưới có nhiều hơn hàng trên 2 kèn

Học sinh theo dõi

Học sinh nêu: Có 5 kèn

3 + 2 = 5 (cái)

Hoặc đếm trên hình vẽ

Vì hàng trên có 3 kèn, hàng dưới nhiều hơn 2 kèn, nên để tìm số kèn hàng dưới em lấy số kèn hàng trên cộng phần hơn là 2

Học sinh ghi phép tính ra nháp, nêu 3 + 5 = 8 (cái)

Hoặc đếm trên hình vẽ



Giáo viên hướng dẫn học sinh trình bày bài giải (sách giáo khoa)

Kết luận:


Bài toán này là ghép của hai bài toán đơn: Bài toán về nhiều hơn và bài toán về tính tổng của 2 số khi ta tính tổng số kèn của 2 hàng. Trước khi chuyển sang bài toán 2, giáo viên nêu lại bài toán 1 nhưng chỉ có một câu hỏi “cả hai hàng có mấy cái kèn?”

Vậy khi giải bài toán này ta phải tiến hành theo 2 bước như khi có hai câu hỏi => bài toán 2

	Bài toán 2: Giáo viên đưa bảng phụ ghi nội dung bài toán 

Bài toán cho biết cái gì?

Bài toán hỏi cái gì?
	1 học sinh đọc to, lớp đọc thầm 

Học sinh nêu

	* Giáo viên hướng dẫn học sinh tóm tắt và lập kế hoạch giải

- Bể 1 có mấy con cá?

Giáo viên vẽ 1 đoạn thẳng và quy ước đây là 4 con cá

Giáo viên vẽ:

               Bể 1:

- Số cá ở bể thứ 2 như thế nào so với số cá ở bể thứ nhất?

Hãy nêu cách vẽ sơ đồ để thể hiện số cá ở bể thứ 2?

Giáo viên vẽ:

         Bể 2:

Bài toán hỏi gì?(giáo viên vẽ dấu móc và ghi dấu hỏi chấm thể hiện số cá cả hai bể)


- Để tính tổng số cá cả hai bể ta phải biết những gì? Làm cách nào?

- Số cá bể 1 biết chưa? Là bao nhiêu?

- Số cá bể 2 biết chưa?

- Vậy trước tiên phải tính số cả ở bể thứ 2

- Tính số cá ở bể thứ 2 bằng cách nào?

(Đồng thời giáo viên ghi ra phần bảng nháp sơ đồ phân tích)

Số cá 2 bể

||

Số cá bể 1 + Số cá bể 2

                  ||

                                   Số cá bể 1 + 3 con cá

                   ||

                   4 con
	Bể thứ nhất có 4 con cá

Học sinh theo dõi

Bể thứ 2 có nhiều hơn bể thứ nhất 3 con cá.

Vẽ đoạn thẳng dài hơn, phần dài hơn ứng với 3 con cá.

Học sinh nhìn tóm tắt nêu bài toán

Học sinh nêu: Có 5 kèn

Số cá của cả 2 bể

Đã biết: 4 con

Chưa biết

Số cá bể 1 + 3 con

1 học sinh lên bảng trình bày bài giải, cả lớp làm bài vào vở




Giáo viên giới thiệu: Đây chính là bài toán giải bằng 2 phép tính.

* Hoạt động 3: Thực hành
	Bài 1:

Bài toán cho biết gì?

Bài toán hỏi gì?

Giáo viên hướng dẫn tóm tắt

Cho 1- 2 học sinh nhìn tóm tắt nhắc lại đề toán

- Lập kế hoạch giải

* Muốn biết cả 2 anh em có bao nhiêu tấm bưu ảnh ta phải biết gì? Làm tính gì?

* Đã biết số tấm bưu ảnh của ai?

* Vậy phải tìm số tấm bưu ảnh của ai?

* Tìm số tấm bưu ảnh của em bằng cách nào?

Giáo viên yêu cầu học sinh trình bày bài giải
	Học sinh đọc đề

Học sinh nêu

Học sinh thực hiện yêu cầu

Số tấm ảnh của mỗi người

Làm tính cộng

Đã biết số tấm bưu ảnh của anh là 15

Phải tìm số tấm ảnh của em

Lấy số tấm ảnh của anh – 7 tấm

Cả lớp làm bài vào vở, 1 học sinh lên bảng làm - nhận xét

Bài giải

Số tấm bưu ảnh của em là:

15 – 7 = 8 (tấm)

Số tấm bưu ảnh của 2 anh em là:

15 + 8 = 23 (tấm)

Đáp số: 23 tấm bưu ảnh

	Bài 2:


Giáo viên theo dõi giúp đỡ học sinh yếu

Giáo viên chấm bài


	Học sinh đọc, tự phân tích đề

Học sinh tóm tắt

Bài giải

Số lít dầu ở thùng thứ 2 là:

18 + 6 = 24 (lít)

Số lít dầu ở cả hai thùng là:

24 + 18 = 42 (lít)

Đáp số: 42 lít

	Bài 3:

Giáo viên đưa bảng phụ ghi nội dung bài

- Bài toán yêu cầu ta làm gì?

- Bao gạo cân nặng bao nhiêu kg?

- Bao ngô như thế nào so với bao gạo?

- Bài toán hỏi gì?

Yêu cầu học sinh đọc thành đề bài hoàn chỉnh 

Giáo viên nhận xét
	Học sinh đọc đề

- Bài toán yêu cầu nêu bài toán theo sơ đồ, rồi giải.

- Bao gạo cân nặng 27 kg

- Bao ngô cân năng hơn bao gạo 5 kg

- Cả 2 bao cân nặng bao nhiêu kg?

Học sinh đọc

Học sinh tự giải bài toán vào vở. 1 vài học sinh đọc bài giải

Học sinh khác nhận xét 


* Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò


Giáo viên chốt kiến thức


Nhận xét tiết học

3.6.3 Phương pháp thực nghiệm

1. Phương pháp trực quan

2. Phương pháp gợi mở - vấn đáp

3. Phương pháp thực hành - luyện tập

4. Phương pháp kiểm tra đánh giá

3.6.4 Thời gian và địa điểm thực nghiệm

Thời gian: 
Tiết 50 dạy ngày ........................

Địa điểm: 
Tại trường Tiểu học Cẩm Phúc - Cẩm Giàng- Hải Dương
4. Kết quả đạt được.


Căn cứ vào diễn biến các tiết dạy, kết quả kiểm tra cho thấy:

· Đa số học sinh đều tiếp thu bài tốt, hiểu và vận dụng nhanh trong quá trình làm bài

· Trình bày bài giải khoa học

Kết quả cụ thể như sau:

	Tổng số học sinh: 30
	Kết qủa

	- Số học sinh đạt điểm 9 – 10

- Số học sinh đạt điểm 7– 8

- Số học sinh đạt điểm 5– 6

- Số học sinh đạt điểm dưới 5
	21 em = 70%

8 em = 27%

1 em = 3 %

0 em


Trên cơ sở nghiên cứu tài liệu, hệ thống các phương pháp giải toán ở Tiểu học, tìm thực trạng dạy và học giải toán hợp ở lớp 3 bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng, phát hiện ra những ưu khuyết điểm còn tồn tại. Quá trình thực hiện tôi rút ra những điều bổ ích cho công tác giảng dạy.

5. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng.

- Giáo viên mạnh dạn đổi mới phương pháp dạy học đã cũ bằng những phương pháp dạy học mới, kết hợp sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại.

- Giáo viên được đào tạo bài bản, có nghiệp vụ sư phạm.

- Trang bị đầy đủ tranh ảnh, sách giáo khoa, sách tham khảo, từ điển, cơ sở vật chất phòng học, máy chiếu, máy vật thể…phục vụ cho việc dạy và học.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận 
Trong quá trình nghiên cứu tôi xin rút ra một số kết luận sau :


- Ứng dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng để giải toán là một việc làm thiết thực và hữu hiệu đã được nhiều người quan tâm, nhằm giúp HS dễ nhận thấy mối liên hệ phụ thuộc giữa các đại lượng, tạo một hình ảnh cụ thể giúp học sinh suy nghĩ, tìm tòi cách giải bài toán dễ dàng hơn. Bản thân tôi và đồng nghiệp đã rút ra ít nhiều kinh nghiệm như sau:


- Muốn dạy học tốt phần giải toán có văn nói chung, giải toán hợp lớp 3 nói riêng bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng thì chúng ta cần phải:


- Tìm hiểu và nắm bắt được các ứng dụng của phương pháp sơ đồ đoạn thẳng để giải những dạng toán nào, từ đó vận dụng tốt phương pháp trong hoạt động giải toán.


- Tìm hiểu thực trạng dạy-học giải toán bằng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng ở trường Tiểu học hiện nay để có sự điều chỉnh kịp thời.


- Đọc kỹ đề bài để lựa chọn phương pháp giải thích hợp, hiệu quả.

2. Khuyến nghÞ
 §Ó n©ng cao chÊt l­îng hiÖu qu¶ giê d¹y vµ, n©ng cao chÊt l­îng gi¸o viªn vµ häc sinh, t«i m¹nh d¹n ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ sau: 

2.1. Đối với Trung ương (Bộ giáo dục và đào tạo): 

Cần sớm nghiên cứu và đưa ra một chương trình giáo dục tiểu học hoàn chỉnh được thực hiện lâu dài, tránh thử nghiệm, thay đổi nhiều.

2.2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Cần có những chủ trương, chính sách hỗ trợ kịp thời và hợp lí cho công tác giáo như: (đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho trường tiểu học, chính sách hỗ trợ cho người học, người dạy).

2.3. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Thường xuyên mở các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lí và giáo viên các trường được tham gia học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.










- Cung cấp kịp thời về trang thiết bị dạy học.


2.4. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Thường xuyên mở các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lí và giáo viên các trường được tham gia học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.


- Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên được đi học nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.




2.5.Đối với nhà trường:

- Thường xuyên thăm lớp dự giờ để rút kinh nghiệm cho giáo viên nâng cao chất lượng dạy học.

- Tạo điều kiện phát huy những năng lực, sự sáng tạo trong giảng dạy của từng cán bộ giáo viên. Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học
Trên đây là một số ý kiến của tôi qua quá trình thực hiện chuyên đề: “Sử dụng sơ đồ đoạn thẳng để giải toán cho học sinh lớp 3”. Do thời gian có hạn cũng như kinh nghiệm giảng dạy chưa được tích luỹ nhiều, chắc chắn chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong sự góp ý của các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và các bạn đồng nghiệp để chuyên đề này được hoàn thiện hơn.
                                                             Tôi xin chân thành cảm ơn!
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? học sinh





Học sinh nữ :





Học sinh nam :





10 học sinh





15 học sinh





? lít








 8 lít








  36 lít








Thùng 1





Thùng 2





? phút





 14 phút





28 phút





Thời gian đi





Thời gian về





?





   18





    32





...





...





...





...





...





...





? cây





18 cây





32 cây





Cây cam





Cây chanh





?...





...





...





...





...





? con





8 con





3 con





Gà mái





Gà trống





? mét





50 mét





8 mét





Vải trắng





Vải xanh





? tấm





15 tấm





7 tấm





Anh có:





Em có:





? phút





80 phút





25 phút





Thời gian đi:





Thời gian về:





?...





140...





35...





...





...





? m





140 m





35 m





Ngày 1:





Ngày 2:





…





?…





…





……





…





? điểm





12 điểm





Số điểm 10:





Số điểm 9:





5 km





Nhà





Chợ huyện





Bưu điện tỉnh





? km





? con





15 con





Vịt





Gà





?...





15…





…





…





? viên





15 viên





Em





Anh





?…





…





……





…





…





? lá cờ





Nam





Hồng





12 lá cờ





? đồng





Cặp:





30000 đồng





Bút:





?...





60…





…





…





? kg





60 kg





Ngày sau





Ngày đầu





P = ? m





45 m





Chiều rộng





Chiều dài





15 m





Dùng bao nhiêu mét nhôm để viền xung quanh





80 cm





Chiều rộng





Chiều dài





40 cm





P = ? m





60 m





Chiều rộng





Chiều dài





3 kèn





2 kèn





Hàng trên





3 kèn





Hàng dưới





2 kèn





? kèn





? kèn





4 con cá





3 con cá





3 con cá





4 con cá





? con cá





Bể 1





Bể 2





7 tấm





? tấm





Anh





Em





15 tấm





6 lít





18 lít





? lít





Thùng 1





Thùng 2





5 kg





27 kg





? kg





Bao gạo





Bao ngô
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